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BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2007
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 11 ước đạt 52.108 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện tháng 10/2007 và tăng 17,4% so với cùng kỳ 2006. Cộng dồn 11 tháng toàn ngành đạt 519.831 tỷ đồng, tăng 17,0% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực nhà nước tăng 10,4% (Nhà nước trung ương tăng 13,4%, nhà nước địa phương tăng 3,5%, các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 14,5%), khu vực ngoài nhà nước tăng 20,9% và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 18,0% (trong đó: dầu khí giảm 7,3%, các ngành khác tăng 23,1%). 
Tháng 11 sản xuất ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương đều đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, một số tăng khá như: Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn Dầu khí; TCT Thép; TCT Hoá chất; TCT Máy động lực và máy nông nghiệp; TCT Thiết bị kỹ thuật điện; TCT Bia- Rượu- nước giải khát Hà Nội; Công ty Dầu thực vật- Hương liệu - mỹ phẩm... Cộng dồn 11 tháng một số doanh nghiệp tăng trên mức bình quân toàn ngành (17,0%) như: Tập đoàn Dầu khí 25,6%; TCT Máy động lực và máy nông nghiệp 28,5%; TCT Thiết bị điện 36,9%; TCT Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 29,2%, Viện máy và dụng cụ công nghiệp 25,0%, Công ty Nhựa Việt Nam 28,1%... Số còn lại tăng thấp hơn (Phụ lục 1).
Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương cả nước tháng 11 ước đạt 22.723 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng 10/2007 và tăng 18,4% so với cùng kỳ; cộng dồn  11 tháng đạt 227.270 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, tháng 11 và 11 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Hà Nội (tháng 11 tăng 14,9% và 11 tháng tăng 19,9%); Hải Phòng (18,8% và 18,3%); Hải Dương (14,4% và 14,7%); Vĩnh Phúc (42,4% và 41,8%); Hà Tây (26,8% và 24,9%); Phú Thọ (19,9% và 15,4%); Quảng Ninh (16,0% và 15,0%); Đà Nẵng (45,0% và 13,8%); Hồ Chí Minh (18,8% và 13,6%); Bình Dương (24,4% và 24,6%); Đồng Nai (22,9% và 22,4%); Cần Thơ (19,3% và 17,3%)... 
2. Sản phẩm chủ yếu: Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 11 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 12,9% tương ứng với điện thương phẩm tăng 13,5%, than sạch 12,4%, động cơ điện 26,2%, máy biến thế 18,7%, máy điều hoà nhiệt độ 56,9%, tủ lạnh các loại 14,5%, máy giặt 24,7%, quạt điện các loại 20,3%, ô tô các loại 62,7%, xe máy 26,8%, phân đạm urê 20,9%, phân bón NPK 24,1%, dầu thực vật 34,5%, bia các loại 19,4%, sợi các loại 14,6%, quần áo may sẵn 14,9%, giấy bìa các loại 15,5%, xà phòng các loại 14,2%,... Các sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 2).
3. Một số tình hình nổi bật của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng và Dầu khí

- Sản xuất và phân phối điện: Sản lượng điện tháng 11 ước đạt 5,6 tỷ kWh, tăng 13,3% so với cùng kỳ, cộng dồn 11 tháng đạt 60,9 tỷ kWh, tăng 12,9% so với cùng kỳ, trong đó điện mua ngoài khoảng 15,4 tỷ kWh, tăng 39,6%. Điện thương phẩm 11 tháng ước đạt 53,4 tỷ kWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó: điện dùng cho công nghiệp và xây dựng tăng 19,1% và chiếm tỷ trọng 49,1%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 8,4% và chiếm tỷ trọng 41,6%. Doanh thu toàn ngành 11 tháng ước đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.
- Khai thác và chế biến dầu khí: Các hợp đồng tìm kiếm, thăm dò trong và ngoài nước đang được triển khai đúng tiến độ. Riêng sản lượng dầu thô khai thác tháng 11 ước đạt 1,26 triệu tấn, giảm 1% so với thực hiện tháng 10/2007 và giảm 7,0% so với tháng 11/2006 nên cộng chung 11 tháng đạt 14,2 triệu tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. 
- Khai thác Than - Khoáng sản: Sản lượng than sạch tháng 11 toàn ngành ước đạt 3,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với tháng 10/2007 và tăng 2,5% so với tháng 11/2006. Cộng chung 11 tháng đạt 37,3 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tiêu thụ than 11 tháng khoảng 36,8 triệu tấn, tăng 9,0%, trong đó xuất khẩu khoảng 21,6 triệu tấn, tăng 13,0%, tiêu thụ trong nước khoảng 15,2 triệu tấn, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước gồm các hộ lớn như điện 5,2 triệu tấn, tăng 5,0%; đạm 520,6 nghìn tấn, tăng 52,0%; xi măng 2,3 triệu tấn, tăng 23,0%; giấy 153,5 nghìn tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước. 
3.2. Ngành Cơ khí - Luyện kim - Hoá chất

- Sản xuất thép và sản phẩm thép: Sản lượng thép toàn ngành tháng 11 ước đạt 365 nghìn tấn, tăng 6,7% so với tháng 11/2006, cộng chung 11 tháng ước đạt 3,7 triệu tấn, tăng 10,2%. Giá phôi giao dịch trên thị trường thế giới tháng 11 tiếp tục đứng ở mức cao, hiện giá chào phôi nguồn từ Trung Quốc khoảng 600- 610 USD/tấn (FOB), tăng 10- 15USD so với tháng 10/2007. Trong nước giá thép xây dựng của các đơn vị thuộc Tổng công ty Thép ở mức 10,2- 12,7 triệu đồng/kg (chưa trừ chiết khấu và thuế VAT). Nhu cầu thép xây dựng sẽ tăng trong thời gian tới do các công trình xây dựng thường đẩy nhanh tiến độ thi công vào thời gian cuối năm. Để góp phần bình ổn giá và cung cấp đủ nhu cầu thị trường, trong thời gian tới Tổng công ty Thép Việt Nam cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ tại công văn số 2247/BCT- CLH ngày 23/10/2007 về việc bình ổn giá thép sản xuất trong nước. 

- Sản xuất phân bón và hoá chất: Do tình hình mưa lũ lan rộng ở khu vực phía Nam và miền Trung, Tây Nguyên nên thị trường phân bón phía Nam vẫn chưa thực sự sôi động. Tại thị trường phía Bắc, nhu cầu phân bón đã tăng, đặc biệt các sản phẩm chứa lân như supe photphat, phân lân nung chảy. Chỉ riêng Công ty Supe photphat và Hoá chất Lâm Thao từ đầu tháng 11 đến nay đã tiêu thụ 2.000 tấn supe lân/ngày, tăng 15- 20% so với cùng kỳ năm 2006. Sản xuất và kinh doanh tháng 11 và 11 tháng ổn định và tăng trưởng khá, trong đó nhiều sản phẩm 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ như: phân đạm urê đạt 880 nghìn tấn, tăng 20,9%, phân bón NPK đạt 1,68 triệu tấn tăng 24,1%, xà phòng các loại đạt 545,4 nghìn tấn, tăng 14,2%... Giá bán phân urê trong nước hiện ở mức 5.500 - 5.800 đồng/kg, tăng 500 - 600 đồng/kg so với tháng 10/2007. Dự báo trong thời gian tới nhu cầu về phân bón sẽ tăng do các địa phương thuộc đồng bằng Sông Cửu Long bước vào sản xuất vụ Đông Xuân.
3.3. Ngành công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm 
- Sản xuất hàng dệt may: Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành đánh giá lần thứ nhất số liệu nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam từ tháng 1 đến 7/2007 và đưa ra quyết định sẽ vẫn duy trì cơ chế giám sát này cho đến hết năm 2007 và tiếp tục tiến hành đợt giám sát thứ hai vào tháng 3/2008. Việc Hoa Kỳ vẫn duy trì cơ chế giám sát khiến các doanh nghiệp đang có thị phần tại thị trường Hoa Kỳ chịu nhiều thiệt thòi. Trước đó, dệt may Việt Nam hi vọng phía Hoa Kỳ sẽ thay đổi cơ chế giám sát của mình theo hướng từ từ tháo bỏ đối với các chủng loại hàng khác nhau. Trong thời gian tới các doanh nghiệp trong nước vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa số lượng các mã hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tháng 11 ước đạt 700 triệu USD, cộng chung 11 tháng ước đạt 7,05 tỷ USD, tăng 32,0% so với cùng kỳ. Dự báo ngành dệt may sẽ đạt và vượt kế hoạch xuất khẩu năm 2007 (7,35 tỷ USD). 
- Sản xuất da giầy: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 của ngành da giầy tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt về lao động. Hiện nay đang vào vụ sản xuất chính nên các doanh nghiệp sản xuất hết công suất, nhưng do thiếu lao động nên các doanh nghiệp chỉ ký lượng hợp đồng phù hợp với năng lực của mình. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 320 triệu USD, bằng cùng kỳ năm ngoái. Cộng chung 11 tháng, cả nước xuất khẩu được 3,53 tỷ USD, tăng 9,5%. Để đạt kế hoạch đề ra trong năm 2007, ngành da giầy phải xuất khẩu được 500 triệu USD trong tháng 12. Để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ để ký được những đơn hàng lớn hơn.

- Sản xuất thuốc lá: Tình hình sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Sản lượng thuốc lá toàn ngành 11 tháng đạt 4 tỷ bao, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong dó của Tổng công ty Thuốc lá đạt 2,2 tỷ bao, tăng 7,2%; tổng doanh thu ước đạt 14,12 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3%, xuất khẩu được 55,4 triệu USD, tăng 22,8%; nộp ngân sách 2627,6 tỷ đồng, tăng 9,7%.


- Ngành Nhựa: Cùng với biến động của giá dầu thô trong tháng 11, giá một số nguyên liệu nhựa lại bắt đầu tăng nhẹ đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh giá các sản phẩm của mình tăng để bù đắp các chi phí về nguyên, nhiên vật liệu. Kim ngạch xuất khẩu của ngành trong tháng 11 ước đạt 70 triệu USD, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm ngoái; cộng chung 11 tháng ước đạt 641 triệu USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước.


Các ngành khác sản xuất tháng 11 và 11 tháng bình thường và đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất nhập khẩu

1.1. Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 11/2007 ước đạt 4,5 tỷ USD tăng 4,6% so với tháng 10/2007 và tăng 31,3% so với cùng kỳ. Cộng chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,6 tỷ USD, tăng 20,0%, trong đó: các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 22,1%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,9 tỷ USD, tăng 18,6%. 
Nhóm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản tăng trưởng ổn định và duy trì khả năng xuất khẩu do được lợi thế về giá. Những sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao là: cà phê (tăng 72,7%); hạt tiêu (37,0%); nhân điều (28,3%). Các sản phẩm công nghiệp tiếp tục có đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu cả nước, tính chung 11 tháng, một số đạt mức tăng trưởng cao là hàng dệt may đạt 7,05 tỷ USD, tăng 32,0%; sản phẩm gỗ 2,1 tỷ USD, tăng 23,6%; hàng điện tử và linh kiện máy tính 1,9 tỷ USD, tăng 24,6%... Riêng giầy dép các loại tăng trưởng thấp hơn, đạt 3,5 tỷ USD và tăng 9,5% (Phụ lục 3).
1.2. Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 11 ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 47,7% so với tháng 11/2006, cộng chung 11 tháng ước đạt 54,1 tỷ USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ, trong đó: các doanh nghiệp 100% vốn trong nước nhập khẩu 34,6 tỷ USD, tăng 34,8%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 19,5 tỷ USD, tăng 30,1%. Như vậy, nhập khẩu tiếp tục gia tăng và đứng ở mức cao, cao hơn nhiều so với kế hoạch cả năm (33,1% so với 17,5%).
Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu trong tháng 11 vẫn là các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt là nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất. Các sản phẩm có mức tăng cao là: ô tô nguyên chiếc các loại (tăng 2,2 lần); linh kiện ô tô (73,6%); thép thành phẩm (70,1%); phôi thép (37,3%); giấy các loại (24,3%); bông (25,4%); hoá chất nguyên liệu (38,4%); máy móc, thiết bị, phụ tùng (56,3%); điện tử, máy tính và linh kiện (43,8%); vải (35,6%)... (Phụ lục 4).
Thâm hụt thương mại tháng 11 khoảng 1,25 tỷ USD, chiếm 27,8% kim ngạch xuất khẩu. Cộng chung 11 tháng đầu năm, mức thâm hụt thương mại là 10,4 tỷ USD, chiếm 24,0% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
2. Thị trường trong nước

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,0% so với tháng 10/2007, tính chung 11 tháng ước đạt 654,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2006.
Mặc dù các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tăng giá, nhưng do tác động của giá vật tư, hàng hoá trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, đặc biệt giá dầu thô, xăng dầu, phôi thép... và tình hình lũ lụt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, lưu thông hàng hoá ở những địa phương này gặp nhiều khó khăn, giá cả một số hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng... tăng cao. Do giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng cao (98 USD/thùng), để giảm bù lỗ của Nhà nước cho mặt hàng xăng dầu, ngày 22 tháng 11 năm 2007 giá bán lẻ các loại xăng dầu đã được điều chỉnh tăng thêm 1.700 đồng/lít đối với xăng và 1.500 - 2.500 đồng/lít đối từng loại dầu (mức tăng cao nhất từ trước đến nay). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2007 tăng 1,23% so với tháng 10/2007 đưa chỉ số giá 11 tháng tăng 9,45% so với tháng 12/2006, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây (cùng kỳ năm 2006 tăng 6,0%; năm 2005 tăng 7,6%; năm 2004 tăng 8,8%). Nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao nhất trong tháng 11 là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,06% (lương thực tăng 2,66%, thực phẩm tăng 1,96%), tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,87%. Các địa phương thuộc miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ lụt lớn nên chỉ số giá tiêu dùng ở những địa phương này tăng cao như Gia Lai tăng 2,42%, Thừa Thiên Huế 1,25%, Tp Hồ Chí Minh 1,35%. 

Trong tháng 12 dự báo tác động của giá vật tư, hàng hoá trên thị trường thế giới như cao su, phân bón, phôi thép, xăng dầu, dược phẩm ...tiếp tục ở mức cao. Trong nước, thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhu cầu vật tư, hàng hóa cho sản xuất, đầu tư, sinh hoạt sẽ tiếp tục tăng cao sẽ có thể tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng.

